
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH-MARKETING Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

STT MSSV Họ Tên Ngày sinh Nơi sinh Phái
Điểm 

TB
Xếp loại TN Lớp Ngành Chuyên ngành Ghi chú

1 142108009 Phạm Mai Diễm 19/09/1993 Quảng Ngãi Nữ 7,27 Khá LTDHK10KT2 Kế toán Kế toán doanh nghiệp

2 142108022 Nguyễn Thị Hương 13/06/1993 Bắc Giang Nữ 6,38 Trung bình khá LTDHK10KT2 Kế toán Kế toán doanh nghiệp

3 142108030 Nguyễn Thanh Mỹ 29/09/1981 Quy Nhơn Nữ 6,70 Trung bình khá LTDHK10KT2 Kế toán Kế toán doanh nghiệp

4 142108062 Đỗ Thanh Trâm 16/04/1990 TP. Hồ Chí Minh Nữ 6,22 Trung bình khá LTDHK10KT2 Kế toán Kế toán doanh nghiệp

5 1432000017 Trần Thị Hương Giang 02/06/1986 TP. Hồ Chí Minh Nữ 6,24 Trung bình khá LTDHK10KT2 Kế toán Kế toán doanh nghiệp

6 1332000047 Vũ Thị Nhẫn 08/02/1988 Nam Định Nữ 6,50 Trung bình khá LTDHK10KT2 Kế toán Kế toán doanh nghiệp

7 142109004 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 05/01/1993 Gia Lai Nữ 7,01 Khá LTDHK10KT3 Kế toán Kế toán doanh nghiệp

8 142109006 Hồ Trung Hiếu 08/01/1992 TP. Hồ Chí Minh Nam 6,46 Trung bình khá LTDHK10KT3 Kế toán Kế toán doanh nghiệp

9 142109007 Kiều Thùy Linh 01/06/1991 Hà Nội Nữ 7,24 Khá LTDHK10KT3 Kế toán Kế toán doanh nghiệp

10 142109008 Ngô Đức Lộc 24/08/1993 Hà Tĩnh Nam 6,70 Trung bình khá LTDHK10KT3 Kế toán Kế toán doanh nghiệp

11 142111022 Nguyễn Thị Tuyết Như 04/06/1992 TP. Hồ Chí Minh Nữ 6,60 Trung bình khá LTDHK10TCNH2 TC-NH Tài chính ngân hàng

12 142111023 Trần Thị Quỳnh Như 11/07/1992 Bình Định Nữ 7,06 Khá LTDHK10TCNH2 TC-NH Tài chính ngân hàng

13 142111025 Nguyễn Thị Kim Phụng 05/10/1992 TP. Hồ Chí Minh Nữ 6,49 Trung bình khá LTDHK10TCNH2 TC-NH Tài chính ngân hàng

14 142111040 Trần Thị Đoan Trang 20/10/1991 Ninh Thuận Nữ 6,36 Trung bình khá LTDHK10TCNH2 TC-NH Tài chính ngân hàng

15 142112004 Nguyễn Thị Hà 04/11/1978 Hà Nam Nữ 6,48 Trung bình khá LTDHK10MA1 Marketing Marketing tổng hợp

16 142112018 Đặng Anh Qui 12/10/1993 Tiền Giang Nam 6,16 Trung bình khá LTDHK10MA1 Marketing Marketing tổng hợp

17 142112028 Trịnh Minh Triều Tiên 11/08/1993 TP. Hồ Chí Minh Nữ 7,16 Khá LTDHK10MA1 Marketing Marketing tổng hợp

18 142112033 Dương Thùy Lê Vy 05/06/1992 Đà Lạt Nữ 7,16 Khá LTDHK10MA1 Marketing Marketing tổng hợp

19 142110005 Nguyễn Ngọc Cầm 05/10/1993 Tiền Giang Nữ 6,67 Trung bình khá LTDHK10QT2 QTKD QTDK tổng hợp

20 142110016 Hoàng Bích Hà 24/06/1992 Bình Phước Nữ 6,11 Trung bình khá LTDHK10QT2 QTKD QTDK tổng hợp

21 142110020 Đỗ Hữu Trương Hoàng Trọng Hiếu 13/06/1981 Tiền Giang Nam 6,44 Trung bình khá LTDHK10QT2 QTKD QTDK tổng hợp

22 142110061 Khâu Quốc Thiện 19/10/1993 TP. Hồ Chí Minh Nam 5,80 Trung bình LTDHK10QT2 QTKD QTDK tổng hợp
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23 142110079 Hồ Thị Tuyết 07/06/1984 Thanh Hóa Nữ 6,46 Trung bình khá LTDHK10QT2 QTKD QTDK tổng hợp

24 142110083 Man Thị Thảo Vy 25/01/1992 Lâm Đồng Nữ 6,03 Trung bình khá LTDHK10QT2 QTKD QTDK tổng hợp

25 132104002 Mai Nguyễn Bảo Châu 04/03/1985 Lâm Đồng Nữ 6,66 Trung bình khá LTDHK9KT1 Kế toán Kế toán doanh nghiệp

26 132117009 Nguyễn Hiển Di 24/05/1991 Tây Ninh Nữ 6,15 Trung bình khá LTDHK9KT2 Kế toán Kế toán doanh nghiệp

27 132117011 Nguyễn Thị Đào Diễm 29/03/1991 Khánh Hòa Nữ 6,34 Trung bình khá LTDHK9KT2 Kế toán Kế toán doanh nghiệp

28 132117015 Vũ Thị Ngọc Dung 25/11/1991 TP. Hồ Chí Minh Nữ 5,82 Trung bình LTDHK9KT2 Kế toán Kế toán doanh nghiệp

29 132117016 Nguyễn Thị Ngân Em 20/04/1990 Long An Nữ 5,88 Trung bình LTDHK9KT2 Kế toán Kế toán doanh nghiệp

30 132117041 Lâm Thị Quế Minh 20/10/1991 Tây Ninh Nữ 6,51 Trung bình khá LTDHK9KT2 Kế toán Kế toán doanh nghiệp

31 132117045 Trần Thị Quỳnh Nga 07/02/1982 Thái Bình Nữ 6,12 Trung bình khá LTDHK9KT2 Kế toán Kế toán doanh nghiệp

32 132118004 Nguyễn Thị Thu Diễm 07/04/1991 TP. Hồ Chí Minh Nữ 6,68 Trung bình khá LTDHK9KT3 Kế toán Kế toán doanh nghiệp

33 132118005 Vũ Thị Điệp 04/12/1979 Hải Dương Nữ 6,16 Trung bình khá LTDHK9KT3 Kế toán Kế toán doanh nghiệp

34 132118020 Lê Đức Luận 16/03/1992 TP. Hồ Chí Minh Nam 6,76 Trung bình khá LTDHK9KT3 Kế toán Kế toán doanh nghiệp

35 132118039 Lê Thị Bích Vân 21/12/1987 Đăk Lăk Nữ 6,54 Trung bình khá LTDHK9KT3 Kế toán Kế toán doanh nghiệp

36 122111072 Đoàn Thị Cẩm Nhung 10/04/1986 Phú Yên Nữ 6,54 Trung bình khá LTDHK8KT1 Kế toán Kế toán doanh nghiệp

Tổng cộng danh sách: 36 sinh viên
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